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1 Lê Tuấn Anh Nam 20/03/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0024 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

2 Đàm Văn  Danh Nam 26/11/1995 Cao Bằng
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0025 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

3 Nguyễn Văn Dũng Nam 23/08/1995 Nghệ An
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0026 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

4 Vũ Viết Duy Nam 27/12/1994 Lai Châu
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0027 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

5 Ngô Sĩ Đạt Nam 28/12/1993 Nam Hà
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0028 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

6 Nghiêm Văn Đông Nam 08/08/1995 Hà Nội
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0029 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

7 Bùi Anh Đức Nam 06/09/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0030 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

8 Nguyễn Minh Đức Nam 13/07/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0031 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

9 Trần Anh Đức Nam 23/11/1996 Hà Nội
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0032 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

10 Nguyễn Tử Linh Lăng Nam 30/10/1996 Ninh Bình
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0033 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

11 Nguyễn Kim Nam Nam 18/02/1995 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Trung bình 26/03/2018 N0034 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

12 Doãn Thị Nga Nữ 31/10/1995 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0035 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

13 Nguyễn Văn San Nam 10/07/1995 Nam Hà
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 26/03/2018 N0036 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

14 Nguyễn Thị Tươi Nữ 23/11/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0037 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

15 Đỗ Hoàng Thành Nam 06/05/1996 Thái Bình
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0038 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

16 Lê Đình Thắng Nam 29/08/1995 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0039 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

17 Văn Thị Thanh Thủy Nữ 19/09/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0040 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B
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18 Bùi Cao Trí Nam 02/05/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 Khá 26/03/2018 N0041 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

19 Tạ Thu Uyên Nữ 15/10/1996 Vĩnh Phúc
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0042 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD01-B

20 Lê Trung Anh Nam 28/07/1996 Hà Nội
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0043 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

21 Chu Văn Chiến Nam 04/08/1996 Nghệ An
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0044 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

22 Trần Văn Hà Nam 16/01/1996 Hải Dương
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0045 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

23 Trương Hùng Khương Nam 26/03/1996 Phú Thọ
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0046 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

24 Nguyễn Thùy Linh Nữ 13/11/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0047 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

25 Nguyễn Duy Ninh Nam 24/09/1996 Nam Định
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0048 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

26 Nguyễn Tòng Thành Nam 14/06/1996 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
12/2014 12/2017 TB Khá 26/03/2018 N0049 /2018/CD 05/04/2018 C14DNUD02-B

27 Lê Minh Hoàng Nam 18/07/1995 Hà Nội
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 26/03/2018 N0050 /2018/CD 05/04/2018 C13DNUD01-B

28 Hà Văn Hùng Nam 07/04/1995 Sơn La
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2013 11/2016 TB Khá 26/03/2018 N0051 /2018/CD 05/04/2018 C13DNUD01-B

29 Phạm Xuân Tú Nam 11/03/1993 Hà Nội
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 Trung bình 26/03/2018 N0052 /2018/CD 05/04/2018 C12DNUD03-B

30 Vũ Văn Dũng Nam 30/08/1994 Hà Tây
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 Trung bình 26/03/2018 N0053 /2018/CD 05/04/2018 C12DNUD02-B

31 Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 28/08/1993 Gia Lai
Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm)
10/2012 12/2015 TB Khá 26/03/2018 N0054 /2018/CD 05/04/2018 C12DNUD01-K
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